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1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây, khái niệm KTTH

ngày càng được nhắc đến như một giải pháp quan
trọng nhằm giải quyết đồng thời các vấn đề về môi
trường, cạn kiệt tài nguyên và tăng trưởng kinh tế
bền vững. Trước áp lực từ biến đổi khí hậu, suy
giảm đa dạng sinh học và yêu cầu giảm phát thải
carbon, nhiều quốc gia đã chuyển từ mô hình kinh tế
tuyến tính truyền thống sang mô hình phát triển dựa
trên tái sử dụng tài nguyên và giảm thiểu chất thải.

Khác với mô hình “khai thác - sản xuất - tiêu
dùng - thải bỏ”, KTTH hướng tới việc kéo dài vòng
đời sản phẩm, tối ưu hóa việc sử dụng nguyên liệu
và tái tạo giá trị tài nguyên trong toàn bộ chuỗi sản
xuất và tiêu dùng. Đây không chỉ là giải pháp môi
trường mà còn được xem là động lực đổi mới mô

hình tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu
đang chuyển dịch theo hướng xanh hóa và phát triển
bền vững.

Tại Việt Nam, chủ trương phát triển KTTH đã
được thể hiện trong nhiều văn bản chiến lược quan
trọng như Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Chiến
lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 -
2030 và Quyết định số 687/QĐ-TTg phê duyệt Đề án
phát triển KTTH. Những định hướng này cho thấy
KTTH không còn là xu hướng mang tính khuyến
khích mà đang dần trở thành yêu cầu tất yếu đối với
doanh nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế.

Trong bối cảnh đó, khu vực doanh nghiệp nhỏ và
vừa (SMEs) giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với
nền kinh tế Việt Nam. SMEs hiện chiếm hơn 97%
tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp lớn
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vào GDP, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng ở
nhiều địa phương. Tuy nhiên, đây cũng là khu vực dễ
bị tổn thương trước các yêu cầu chuyển đổi xanh do
hạn chế về vốn, công nghệ và năng lực quản trị. Hiện
nay, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam
đang chịu áp lực ngày càng lớn từ các tiêu chuẩn môi
trường và phát triển bền vững của thị trường quốc tế.
Những yêu cầu như giảm phát thải carbon, truy xuất
nguồn gốc nguyên liệu, trách nhiệm mở rộng của nhà
sản xuất (EPR) hay tiêu chuẩn ESG đang buộc doanh
nghiệp phải thay đổi phương thức sản xuất nếu muốn
duy trì khả năng cạnh tranh.

Mặc dù vậy, quá trình triển khai KTTH trong các
SMEs Việt Nam vẫn còn chậm và thiếu đồng bộ.
Phần lớn doanh nghiệp mới chỉ thực hiện các giải
pháp đơn lẻ nhằm tiết kiệm chi phí thay vì xây dựng
chiến lược tuần hoàn dài hạn. Việc thiếu liên kết
chuỗi giá trị, hạn chế tiếp cận nguồn lực tài chính và
sự chưa hoàn thiện của cơ chế hỗ trợ đang trở thành
những rào cản lớn đối với tiến trình chuyển đổi. Xuất
phát từ thực tiễn đó, bài viết tập trung phân tích thực
trạng triển khai KTTH tại các SMEs sản xuất ở Việt
Nam, đồng thời làm rõ những vấn đề đặt ra trong quá
trình chuyển đổi xanh hiện nay. Trên cơ sở đó, bài
viết đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy
KTTH phù hợp với điều kiện thực tiễn của SMEs
Việt Nam.
2. Khái quát về kinh tế tuEn hoàn và vai trò

đối v�i Smes
KTTH được hiểu là mô hình kinh tế hướng tới duy

trì giá trị của tài nguyên, nguyên vật liệu và sản phẩm
trong thời gian dài nhất có thể thông qua tái sử dụng,
tái chế, sửa chữa và tái tạo tài nguyên. Theo cách tiếp
cận này, chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất và
tiêu dùng sẽ được xem như nguồn nguyên liệu đầu
vào cho chu trình sản xuất mới.

Không giống như mô hình tuyến tính truyền
thống vốn phụ thuộc nhiều vào khai thác tài nguyên
tự nhiên, KTTH nhấn mạnh việc tối ưu hóa hiệu quả
sử dụng tài nguyên và giảm thiểu tác động môi
trường trong toàn bộ vòng đời sản phẩm. Điều này
đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh nguồn tài nguyên
ngày càng suy giảm và chi phí xử lý chất thải ngày
càng gia tăng.

Đối với SMEs, KTTH không chỉ mang ý nghĩa về
môi trường mà còn tạo ra nhiều cơ hội nâng cao hiệu
quả kinh doanh. Việc tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm
tiêu hao năng lượng và tối ưu hóa quy trình sản xuất

có thể giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành và
nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, KTTH còn giúp doanh nghiệp thích
ứng tốt hơn với xu hướng tiêu dùng xanh và các tiêu
chuẩn bền vững của thị trường quốc tế. Trong bối
cảnh nhiều quốc gia đang áp dụng các cơ chế điều
chỉnh carbon và tiêu chuẩn ESG trong chuỗi cung
ứng, việc chuyển đổi sang mô hình sản xuất tuần
hoàn đang trở thành điều kiện quan trọng để doanh
nghiệp duy trì khả năng tham gia thị trường.

Ngoài lợi ích kinh tế, KTTH còn góp phần nâng
cao hình ảnh doanh nghiệp và tạo ra giá trị xã hội tích
cực thông qua giảm phát thải, giảm ô nhiễm và sử
dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Đây cũng là cơ
sở để doanh nghiệp từng bước hướng tới mô hình
phát triển bền vững trong dài hạn.
3. Thực trạng triển khai kinh tế tuEn hoàn tại

các Smes b Việt Na�
3.1. Sự cải thiện về nhận thức và xu hướng

chuyển đổi xanh
Trong những năm gần đây, nhận thức của doanh

nghiệp Việt Nam về KTTH đã có nhiều chuyển biến
tích cực. Các chương trình truyền thông, hội thảo
chuyên đề và chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh
đã góp phần nâng cao sự quan tâm của doanh nghiệp
đối với cácmô hình sản xuất thân thiệnmôi trường.

Đặc biệt, nhóm doanh nghiệp tham gia chuỗi
cung ứng xuất khẩu trong các ngành dệt may, da
giày, điện tử và chế biến thực phẩm đang chịu áp lực
lớn từ đối tác quốc tế về truy xuất nguồn gốc, sử
dụng nguyên liệu tái chế và giảm phát thải carbon.
Điều này đã thúc đẩy nhiều doanh nghiệp quan tâm
hơn đến việc áp dụng các hoạt động tuần hoàn trong
sản xuất.

Một số doanh nghiệp đã bước đầu triển khai các
giải pháp như tiết kiệm điện năng, tái sử dụng nước
sản xuất, phân loại chất thải tại nguồn hoặc tận dụng
phụ phẩm làm nguyên liệu đầu vào cho các hoạt động
khác. Trong lĩnh vực chế biến nông sản, nhiều doanh
nghiệp đã tận dụng phụ phẩm từ sản xuất để sản xuất
phân bón hữu cơ hoặc thức ăn chăn nuôi.

Ngoài ra, xu hướng tiêu dùng xanh và sự gia tăng
của các yêu cầu về phát triển bền vững từ nhà đầu tư
cũng đang tạo áp lực thúc đẩy doanh nghiệp thay đổi
phương thức sản xuất theo hướng tuần hoàn hơn.

3.2. Mức độ triển khai còn phân tán và thiếu
hệ thống

Mặc dù nhận thức đã được cải thiện, song việc
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triển khai KTTH trong thực tế vẫn còn nhiều hạn chế.
Phần lớn SMEs hiện mới chỉ thực hiện các giải pháp
đơn lẻ mang tính tiết kiệm chi phí hơn là áp dụng mô
hình tuần hoàn toàn diện.

Nhiều doanh nghiệp vẫn xem KTTH chủ yếu là
hoạt động xử lý chất thải hoặc tái chế sau sản xuất
thay vì tái cấu trúc toàn bộ chuỗi giá trị theo hướng
khép kín. Các khâu như thiết kế sản phẩm thân thiện
môi trường, logistics ngược hay thu hồi sản phẩm sau
tiêu dùng vẫn chưa được quan tâm đúngmức.

Trong một số trường hợp, doanh nghiệp triển khai
các hoạt độngmôi trường chủ yếu để đáp ứng yêu cầu
kiểm tra của khách hàng hoặc cơ quan quản lý thay vì
xuất phát từ chiến lược phát triển dài hạn. Điều này
khiến việc triển khai KTTH thiếu tính ổn định và
chưa tạo được hiệu quả rõ rệt.

Bên cạnh đó, sự chênh lệch về năng lực giữa các
doanh nghiệp cũng khá lớn. Những doanh nghiệp có
quy mô lớn hơn hoặc tham gia sâu vào chuỗi cung
ứng quốc tế thường có điều kiện tiếp cận công nghệ
và tiêu chuẩn quản trị tốt hơn, trong khi nhiều SMEs
nhỏ vẫn gặp khó khăn trong việc triển khai các hoạt
động tuần hoàn cơ bản.

3.3. Liên kết chuỗi giá trị tuần hoàn còn hạn chế
Một trong những vấn đề lớn hiện nay là hệ sinh

thái tuần hoàn tại Việt Nam vẫn chưa được hình
thành đầy đủ. Nhiều SMEs gặp khó khăn trong việc
tìm kiếm đối tác thu gom, tái chế hoặc tái sử dụng
chất thải và phụ phẩm sản xuất.

Trong khi đó, sự kết nối giữa doanh nghiệp sản
xuất với doanh nghiệp tái chế, đơn vị logistics và tổ
chức hỗ trợ công nghệ còn lỏng lẻo. Điều này làm gia
tăng chi phí triển khai KTTH và khiến doanh nghiệp
khó duy trì mô hình tuần hoàn trong dài hạn.

Ngoài ra, hạ tầng phục vụ logistics ngược và thu
hồi sản phẩm sau tiêu dùng tại Việt Nam còn thiếu
đồng bộ. Nhiều địa phương chưa có hệ thống thu
gom, phân loại và tái chế chất thải hiệu quả, khiến
quá trình tái sử dụng tài nguyên gặp nhiều trở ngại.
4. Những vấn đề đặt ra trong thúc đJy kinh tế

tuEn hoàn tại Smes
4.1. Hạn chế về nguồn lực tài chính
Nguồn lực tài chính là rào cản lớn nhất đối với quá

trình chuyển đổi tuần hoàn của SMEsViệt Nam. Việc
đầu tư công nghệ sạch, cải tiến dây chuyền sản xuất
và áp dụng các tiêu chuẩn môi trường thường đòi hỏi
chi phí lớn, trong khi phần lớn SMEs có quy mô vốn
nhỏ và khả năng tích lũy hạn chế.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng việc chuyển đổi
sang mô hình sản xuất tuần hoàn có thể làm tăng chi
phí đầu tư trong ngắn hạn, trong khi hiệu quả kinh tế
chưa thể hiện ngay lập tức. Điều này khiến doanh
nghiệp còn tâm lý e ngại và chưa mạnh dạn đầu tư
cho các giải pháp xanh.

Mặc dù đã có các chương trình tín dụng xanh và
hỗ trợ đổi mới công nghệ, nhưng khả năng tiếp cận
của SMEs vẫn còn hạn chế do điều kiện vay vốn khắt
khe và thiếu tài sản đảm bảo.

4.2. Hạn chế về công nghệ và đổi mới sáng tạo
Trình độ công nghệ của nhiều SMEs hiện vẫn ở

mức thấp và phụ thuộc nhiều vào máy móc, thiết bị
cũ tiêu hao nhiều năng lượng. Điều này khiến doanh
nghiệp khó đáp ứng yêu cầu sản xuất sạch hơn và
giảm phát thải.

Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu và đổi mới
sáng tạo trong SMEs còn yếu. Nhiều doanh nghiệp
chưa có khả năng tự nghiên cứu hoặc tiếp cận công
nghệ tuần hoàn phù hợp với quy mô sản xuất của
mình.

Việc thiếu thông tin về giải pháp công nghệ và mô
hình tuần hoàn hiệu quả cũng khiến doanh nghiệp gặp
khó khăn trong quá trình chuyển đổi.

4.3. Hạn chế về nguồn nhân lực và năng lực
quản trị

Phần lớn SMEs Việt Nam chưa có đội ngũ nhân
sự chuyên trách về môi trường hoặc phát triển bền
vững. Năng lực quản trị của doanh nghiệp chủ yếu
tập trung vào mục tiêu ngắn hạn như doanh thu và chi
phí, trong khi chưa chú trọng xây dựng chiến lược
phát triển xanh dài hạn.

Nhiều chủ doanh nghiệp còn thiếu hiểu biết đầy
đủ về KTTH và lợi ích của chuyển đổi tuần hoàn.
Điều này dẫn đến việc triển khai các hoạt động môi
trường cònmang tính tự phát và thiếu định hướng.

Ngoài ra, chất lượng lao động kỹ thuật trong một
số ngành sản xuất còn hạn chế, gây khó khăn cho việc
vận hành công nghệ mới và áp dụng quy trình sản
xuất bền vững.

4.4. Chính sách hỗ trợ chưa đồng bộ
Mặc dù Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương

liên quan đến KTTH và tăng trưởng xanh, song hệ
thống chính sách hỗ trợ dành riêng cho SMEs vẫn
còn phân tán và thiếu tính đồng bộ.

Một số cơ chế ưu đãi về thuế, tín dụng xanh hoặc
hỗ trợ đổi mới công nghệ chưa thực sự phù hợp với
khả năng tiếp cận của doanh nghiệp nhỏ. Thủ tục
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hành chính trong việc tiếp cận các chương trình hỗ trợ
còn phức tạp, khiến nhiều doanh nghiệp chưamặnmà
tham gia.

Ngoài ra, việc thiếu các tiêu chuẩn và hướng dẫn
cụ thể về KTTH trong từng ngành nghề cũng khiến
doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình triển khai.

4.5. Thị trường tiêu dùng xanh phát triển
chưa mạnh

Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến động lực
chuyển đổi của doanh nghiệp là nhu cầu thị trường
đối với sản phẩm xanh còn hạn chế. Phần lớn người
tiêu dùng Việt Nam vẫn ưu tiên giá cả hơn các tiêu
chí môi trường.

Trong khi đó, sản phẩm sản xuất theo mô hình
tuần hoàn thường có chi phí cao hơn do doanh nghiệp
phải đầu tư thêm cho công nghệ, nguyên liệu và quy
trình sản xuất. Điều này làm giảm khả năng cạnh
tranh của doanh nghiệp trên thị trường trong nước.
5. Hà� ý chính sách nhằ� thúc đJy kinh tế

tuEn hoàn tại Smes
5.1. Hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế hỗ trợ
Trong thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện hệ

thống chính sách về KTTH theo hướng đồng bộ và
phù hợp với đặc điểm của SMEs. Nhà nước cần xây
dựng cơ chế khuyến khích cụ thể đối với doanh
nghiệp áp dụng mô hình sản xuất tuần hoàn như ưu
đãi thuế, hỗ trợ tín dụng xanh và hỗ trợ đổi mới công
nghệ. Bên cạnh đó, cần xây dựng các bộ tiêu chuẩn và
hướng dẫn thực hiện KTTH theo từng ngành nghề
nhằm giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai trong
thực tế.

5.2. Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái tuần hoàn
Việc phát triển hệ sinh thái tuần hoàn cần được

xem là giải pháp trọng tâm trong quá trình thúc đẩy
KTTH tại Việt Nam. Nhà nước cần hỗ trợ kết nối
giữa doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp tái chế, cơ
sở logistics và các tổ chức nghiên cứu nhằm hình
thành chuỗi giá trị tuần hoàn hiệu quả. Ngoài ra, cần
đầu tư phát triển hạ tầng thu gom, phân loại và tái chế
chất thải tại các khu công nghiệp và địa phương nhằm
giảm chi phí triển khai cho doanh nghiệp.

5.3. Nâng cao năng lực doanh nghiệp và chất
lượng nguồn nhân lực

Các chương trình đào tạo về quản trị môi trường,
sản xuất sạch hơn và KTTH cần được triển khai rộng
rãi cho SMEs. Điều này giúp doanh nghiệp nâng cao
nhận thức và từng bước xây dựng chiến lược phát
triển bền vững phù hợp. Bên cạnh đó, cần khuyến
khích hợp tác giữa doanh nghiệp với các trường đại
học, viện nghiên cứu và tổ chức hỗ trợ công nghệ
nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển giao công
nghệ xanh.

5.4. Phát triển thị trường tiêu dùng xanh
Để tạo động lực cho doanh nghiệp chuyển đổi, cần

thúc đẩy phát triển thị trường tiêu dùng xanh thông
qua các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức
cộng đồng về sản phẩm thân thiện môi trường. Ngoài
ra, Nhà nước có thể thúc đẩy mua sắm công xanh và
hỗ trợ xây dựng hệ thống nhãn sinh thái nhằm tạo
niềm tin cho người tiêu dùng đối với sản phẩm sản
xuất theo mô hình tuần hoàn.
6. Kết lu¤n
KTTH đang trở thành xu hướng phát triển quan

trọng trong tiến trình chuyển đổi xanh của Việt Nam.
Đối với khu vực SMEs, việc áp dụng KTTH không
chỉ góp phần giảm áp lực môi trường mà còn tạo cơ
hội nâng cao hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh
trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, thực tế
cho thấy quá trình triển khai KTTH tại SMEs Việt
Nam vẫn còn nhiều hạn chế liên quan đến nguồn lực
tài chính, công nghệ, nhân lực và khả năng liên kết
chuỗi giá trị. Điều này đòi hỏi cần có sự phối hợp
đồng bộ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các bên liên
quan nhằm xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ chuyển đổi
tuần hoàn hiệu quả hơn.

Trong thời gian tới, việc thúc đẩy KTTH cần gắn
với chiến lược phát triển xanh quốc gia và quá trình
tái cấu trúc mô hình tăng trưởng của doanh nghiệp.
Nếu được triển khai hiệu quả, KTTH sẽ không chỉ
giúp SMEs thích ứng tốt hơn với yêu cầu của thị
trường quốc tế mà còn góp phần quan trọng vào mục
tiêu phát triển bền vững củaViệt Namn
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AbSTRACT:
This study examines the current state of circular economy implementation among small and

medium-sized enterprises (SMEs) in Vietnam’s manufacturing sector amid deepening international
integration and growing pressure to reduce emissions. Drawing on a synthesis of academic literature,
policy reports, and enterprise-level practices, the study shows that SMEs have begun to adopt circular
activities such as energy conservation, material reuse, and waste reduction. However, implementation
remains fragmented, with limited value-chain linkages and an underdeveloped circular ecosystem. The
article further offers policy implications for advancing circular economy adoption among SMEs,
thereby strengthening enterprise competitiveness and contributing to Vietnam’s sustainable
development goals in the coming period.
K�yyords: circular economy, small and medium-sized enterprises, green transition, sustainable

development.
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